
Đơn vị: TTYT TX Hoài Nhơn Mẫu số: C02 - HD
Mã QHNS: 1047707

( ĐVT: đồng )
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(14+15+16) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 D

1 Lê Thị Hồng Vân V.08.10.28 4.98 0.4 30% 1.61 6.99 12,589,200 1,694,700 774,720 290,520 145,260 96,840 96,840 193,680 11,572,380

2 Bùi Thị Danh V.08.10.28 3.66 30% 1.10 4.76 8,564,400 1,152,900 527,040 197,640 98,820 65,880 65,880 131,760 7,872,660

3 Nguyễn Thị Nhung V.08.10.29 2.72 30% 0.82 3.54 6,364,800 856,800 391,680 146,880 73,440 48,960 48,960 97,920 5,850,720

4 Võ Thị Ánh Nguyệt V.08.10.29 2.72 30% 0.82 3.54 6,364,800 856,800 391,680 146,880 73,440 48,960 48,960 97,920 5,850,720

5 Lê Thị Phượng V.08.05.13 2.41 30% 0.72 3.13 5,639,400 759,150 347,040 130,140 65,070 43,380 43,380 86,760 5,183,910

6 Nguyễn Thị Chỉ V.08.06.16 2.72 30% 0.82 3.54 6,364,800 856,800 391,680 146,880 73,440 48,960 48,960 97,920 5,850,720

Tổng cộng 19.21 0.4 0 0 0 0 0 0 0 5.883 25.49 45,887,400 0 0 0 0 0 6,177,150 2,823,840 1,058,940 529,470 352,980 352,980 705,960 42,181,110

Tổng số tiền bằng chữ: Bốn mươi hai triệu một trăm tám mươi mốt nghìn một trăm mười đồng chẵn.
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Số tiền nghỉ ốm đau, thai sản

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG
CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG (1.800.000)

Tháng 11 năm 2024

(Kèm theo thông báo số      /TB-TTYT ngày       tháng 11 năm 2024)
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